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Tóm tắt
Nghiên cứu này được thực hiện để làm rõ tác dụng chống oxy hóa của cây Saussurea lappa C.B. Clarke. Các phân đoạn dịch chiết khác nhau từ bộ phận dùng là rễ đã được nghiên cứu về hiệu quả chống oxi hóa. Hàm lượng hỗn hợp phenolics và flavonoids được xác định bằng phương pháp so màu Folin-Ciocalteu’s và phương pháp aluminum nitrate. Hàm lượng hỗn hợp phenolic và flavonoid hòa tan trong n-butanol từ S. lappa, 44.43 μg chất gallic acid equilibrium (GAE)/g và 92.15 μg chất quercetin equilibrium (QE)/g, cao hơn ở dịch chiết phân đoạn khác. Các chất hòa tan trong n-butanol của S. lappa (1,000 ppm) có tác dụng ức chế mạnh nhất đối với gốc 2,2-diphenyl-1-pic- rylhydrazyl (DPPH) và giảm hiệu lực ở mức 92.98% và 0.38. Do đó, dữ liệu cho thấy rằng cây S. lappa có thể giúp ngăn ngừa stress chống oxy hóa.
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MỞ ĐẦU
Saussurea lappa thuộc họ Asteraceae và là một trong những loài được biết đến nhiều nhất trong chi Saussurea. Trong y học S. lappa có tác dụng điều trị các bệnh như: Hen suyễn, viêm phế quản cấp, kìm hãm sự sản sinh acid, tác dụng chống vi khuẩn Helicobacter pylori trong điều trị loét dạ dày tá tràng, các chứng hôi miệng, sâu răng; hơn nữa, một số báo cáo chỉ ra rằng S. lappa còn có tác dụng bảo vệ gan, chống ký sinh trùng, ức chế thần kinh trung ương, điều hòa miễn dịch và khả năng chống ung thư (7, 8). Một số hợp chất tự nhiên có trong cây còn được dùng làm gia vị, cũng đã được biết đến là có các hoạt động chống oxy hóa và kháng khuẩn chống lại vi khuẩn gây bệnh từ thực phẩm (9-11); đặc biệt, chất chiết xuất giàu flavonoid thể hiện các hoạt động kháng khuẩn và chống oxy hóa (12): costunolide, 13-methoxy-11, 13-dihydrodehydro- costuslactone, dehydrocostus lactone, và aldehyd-Ses- quiterpene lactones 4 và 5. Sesquiterpene lacton (2).
Các Hoạt chất có hoạt tính đa dạng được bào chế như: thuốc kháng vi-rút, chống nấm, chống khối u, chống loét, chống viêm, gây độc tế bào và hoạt động tim mạch (8). Mặc dù, một số nghiên cứu đã điều tra tác dụng chống oxy hóa của chiết xuất từ rễ cây S. lappa, đề tài đã nghiên cứu hiệu quả chống oxy hóa của rễ cây bằng cách sử dụng các phân đoạn khác nhau trong nghiên cứu này.
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Chuẩn bị dd ethanol và dung môi chiết 
S. lappa: được mua từ chợ thảo dược Kyung-dong (Seoul, Korea) vào năm 2006. Rễ cây được chiết xuất bằng ethanol ở nhiệt độ phòng, sau đó được lọc và lọc bay hơi trong chân không dưới 50oC bằng thiết bị bay hơi quay (EYELA, Tokyo, Japan). Các chất chiết xuất từ S. lappa được phân tách với hexane, chloroform, and n-butanol. Các phân đoạn được cô đặc bằng cách bay hơi hoặc sấy khô. Mỗi phân đoạn được hòa tan trong môi trường và sau đó được lọc qua ống lọc (0.45 μm). Dịch chiết và dung môi phân đoạn sử dụng để kiểm tra hoạt động chống oxy hóa.
Xác định tổng hàm lượng phenolic và flavonoid
Tổng hàm lượng phenol được đo bằng các xét nghiệm đo màu được mô tả trước đây (13). Gallic acid được sử dụng để tính đường cong chuẩn (0.01～0.1 mM). Định lượng các hợp chất phenolic được thực hiện trong ba lần. Kết quả là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn  (SD) và được biểu thị bằng mg của gallic acid tương ứng/ g của chiết xuất (GAEs). Tổng hàm lượng flavonoid được đo theo phương pháp của Choi et al. (14), và tính quercetin tương đương bằng cách sử dụng các đường cong hiệu chuẩn được chuẩn bị bằng các dung dịch chuẩn quercetin có phạm vi nồng độ trong khoảng từ 0 đến 0,05mg/mL. Các kết quả được biểu thị dưới dạng giá trị trung bình ± SD, sau khi phân tích 3 lần. Dữ liệu được tính bằng GAEs và quercetin tương đương/g-dịch chiết (QEs) cho tổng hàm lượng phenolic và flavonoid, tương ứng. Các kết quả được thực hiện trong ba lần được biểu thị bằng trung bình giá trị ± SD.
Xác định hoạt tính chống oxy hóa
Hoạt động quét gốc 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl: Tác dụng chống gốc tự do của S. lappa (100～1.000 ppm) trên các gốc 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) được theo dõi theo phương pháp được mô tả bởi Lee et al. (15). 0.2mL của dung dịch methanolic chứa chiết xuất được trộn với 4ml methanol và thêm một lượng methanol DPPH (1mM, 0.5mL). Hỗn hợp được khuấy đều trong 15 giây, để yên ở nhiệt độ phòng trong 30 phút và đo độ hấp thụ ở 517nm.
Sự giảm sức mạnh: Sự giảm sức mạnh của S. lappa C.B. Clarke được xác định bằng cách khử Fe3+ (16). Các phân đoạn dung môi (100～1.000 ppm) trong nước cất được trộn với 2.5mL dung dịch đệm 0.2M (pH 6.6) và 2.5mL K3Fe(CN)6 1%. Hỗn hợp được ủ ở 50℃ trong 20 phút. Sau đó, thêm vào 2.5mL trichloroacetic acid 10% và ly tâm ở mức 2.000 x g trong 10 phút. Lấy 2.5mL lớp nổi phía trên thêm vào 2.5mL nước cất và 0.5mL FeCl3 0.1%. Độ hấp thụ của hỗn hợp được đo ở 700nm bằng phương pháp quang phổ UV (Agilent Technologies Inc., Santa Clara, CA, USA).


